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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

	Số: 2839/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 26 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo 
về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của liên bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 114/TTr-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh danh sách hộ nghèo được hỗ trợ

- Điều chỉnh tăng 1.668 hộ nghèo tại các huyện: Sốp Cộp, Bắc Yên, Thuận Châu, Mường La, Sông Mã.

- Điều chỉnh loại khỏi danh sách 1.502 hộ nghèo không đủ điều kiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại các huyện: Sốp Cộp, Mộc Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, thành phố Sơn La.

- Tổng số hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở sau khi điều chỉnh: 26.643 hộ;

(chi tiết Phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo)

2. Điều chỉnh nguồn vốn
- Tổng vốn Ngân sách Trung ương cần hỗ trợ: 220,187 tỷ đồng.
- Tổng số vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội: 213,144 tỷ đồng.

(Chi tiết Phụ lục số 4 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng 
(Cơ quan thường trực Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh): Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Đề án điều chỉnh sau khi có thông báo các nguồn vốn của Ban điều phối Trung ương.

2. Sở Tài chính
Căn cứ nguồn vốn được thông báo, bố trí đủ nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các huyện, thành phố theo Quyết định này; tham mưu phân bổ, thu hồi nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định.

3. Các ngành, đơn vị liên quan 

 Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2009 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
	Nơi nhận:
 - TT Tỉnh ủy;                    

 - TT HĐND tỉnh;
(Báo cáo)
 - TT UBND tỉnh;                  
 - Các thành viên Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo Ổn định ĐCĐC và xây dựng Nông thôn mới tỉnh;

 - Như Điều 3;

 - Lưu VT. KTN, Văn. 50 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Chính


Phụ lục số 01

DANH SÁCH SỐ HỘ LOẠI KHỎI ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Đơn vị
	Đối tượng thuộc diện ưu tiên hỗ trợ
	Hộ gia
đình cần
vay vốn
để làm
nhà ở

	
	
	Hộ gia
đình có
công với
cách mạng
	Hộ gia
đình là
đồng bào
dân tộc
	Hộ gia
đình có
hoàn cảnh
khó khăn
	Hộ gia
đình đang
sinh sống tại xã thuộc QĐ số 30/2007/
QĐ-TTg
	Hộ gia
đình đang
sinh sống tại xã không thuộc QĐ số 30/2007/
QĐ-TTg
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	I
	Huyện Sốp Cộp

	1
	Xã Sốp Cộp
	
	6
	6
	6
	
	6

	2
	Xã Nậm Lạnh
	
	7
	7
	7
	
	7

	3
	Xã Púng Bánh
	
	5
	5
	5
	
	5

	4
	Xã Mường Và
	
	3
	3
	3
	
	3

	
	Tổng
	0
	21
	21
	21
	0
	21

	II
	Huyện Quỳnh Nhai

	
	Xã Pắc Ma
	
	3
	3
	3
	
	3

	
	Tổng
	0
	3
	3
	3
	0
	3

	III
	Huyện Sông Mã

	1
	Xã Chiềng Khương
	
	29
	29
	29
	
	29

	2
	Xã Huổi Một
	
	37
	37
	37
	
	37

	3
	Xã Mường Sai
	
	31
	31
	31
	
	31

	4
	Xã Chiềng Khoong
	
	9
	9
	9
	
	9

	5
	Xã Đứa Mòn
	
	23
	23
	23
	
	23

	6
	Xã Chiềng En
	
	4
	4
	4
	
	4

	7
	Xã Yên Hưng
	
	13
	13
	13
	
	13

	8
	Xã Bó Sinh
	
	34
	34
	34
	
	34

	9
	Xã Nậm Ty
	
	42
	42
	42
	
	42

	10
	Xã Chiềng Cang
	
	23
	23
	23
	
	23

	11
	Xã Chiềng Phung
	
	7
	7
	7
	
	7

	12
	Xã Nà Nghịu
	
	20
	20
	20
	
	20

	13
	Xã Mường Cai
	
	28
	28
	28
	
	28

	14
	Xã Mường Lầm
	
	28
	28
	28
	
	28

	15
	Xã Chiềng Sơ
	
	20
	20
	20
	
	20

	16
	Xã Mường Hung
	
	4
	4
	4
	
	4

	
	Tổng
	0
	352
	352
	352
	0
	352

	IV
	Thành Phố Sơn La

	1
	Phường Chiềng Lề
	
	2
	2
	
	2
	2

	2
	Phường Chiềng An
	
	41
	41
	
	41
	41

	3
	Phường Chiềng Sinh
	
	16
	16
	
	16
	16

	4
	Xã Hua La
	
	12
	12
	
	12
	12

	5
	Xã Chiềng Xôm
	
	3
	3
	
	3
	3

	6
	Xã Chiềng Đen
	
	13
	13
	13
	
	13

	7
	Xã Chiềng Ngần
	
	66
	66
	
	66
	66

	8
	Xã Chiềng Cọ
	
	9
	9
	9
	
	9

	
	Tổng
	0
	162
	162
	22
	140
	162

	V
	Huyện Thuận Châu

	1
	Xã Thôm Mòn
	
	6
	6
	
	6
	6

	2
	Xã Tông Lạnh
	
	3
	3
	
	3
	3

	3
	Xã Bon Phặng
	
	5
	5
	5
	
	5

	4
	Xã Phổng Lăng
	
	17
	17
	17
	
	17

	5
	Xã Phổng Lái
	
	2
	2
	2
	
	2

	6
	Xã Liệp Tè
	
	17
	17
	17
	
	17

	7
	Xã Muổi Nọi
	
	1
	1
	1
	
	1

	8
	Xã Chiềng Ngàm
	
	2
	2
	2
	
	2

	9
	Xã Bó Mười
	
	5
	5
	5
	
	5

	10
	Xã Mường Khiêng
	
	21
	21
	21
	
	21

	11
	xã Bản Lầm
	
	5
	5
	5
	
	5

	12
	Xã Chiềng Bôm
	
	44
	44
	44
	
	44

	13
	Xã Phổng Lập
	
	10
	10
	10
	
	10

	14
	Xã Pá Lông
	
	29
	29
	29
	
	29

	15
	Xã Co Tòng
	
	6
	6
	6
	
	6

	16
	Xã Long Hẹ
	
	85
	85
	85
	
	85

	17
	Xã Mường Bám
	
	21
	21
	21
	
	21

	18
	Xã Chiềng Ly
	
	1
	1
	
	1
	1

	19
	Xã Chiềng Pha
	
	2
	2
	2
	
	2

	20
	Xã Nậm Lầu
	
	32
	32
	32
	
	32

	
	Tổng
	0
	314
	314
	304
	10
	314

	VI
	Huyện Mai Sơn

	1
	Xã Chiềng Lương
	
	133
	133
	133
	
	133

	2
	Xã Tà Hộc
	
	10
	10
	10
	
	10

	3
	Xã Phiêng Pằn
	
	1
	1
	1
	
	1

	4
	Xã Cò Nòi
	
	6
	6
	
	6
	6

	5
	Xã Nà ớt
	
	2
	2
	2
	
	2

	6
	Xã Chiềng Sung
	
	1
	1
	
	1
	1

	7
	Xã Chiềng Mung
	
	1
	1
	
	1
	1

	8
	Xã Mường Bon
	
	1
	1
	
	1
	1

	9
	Xã Phiêng Cằm
	
	19
	19
	19
	
	19

	10
	Xã Chiềng Kheo
	
	6
	6
	6
	
	6

	
	Tổng
	0
	180
	180
	171
	9
	180

	VII
	Huyện Mường La

	1
	Xã Mường Bú
	
	8
	8
	
	8
	8

	2
	Xã Mường Chùm
	
	26
	26
	
	26
	26

	3
	Xã Chiềng Ân
	
	36
	36
	36
	
	36

	4
	Xã Chiềng Công
	
	17
	17
	17
	
	17

	5
	Xã Chiềng Hoa
	
	14
	14
	14
	
	14

	6
	Xã Chiềng Lao
	
	20
	20
	20
	
	20

	7
	Xã Chiềng Muôn
	
	21
	21
	21
	
	21

	8
	Xã Chiềng San
	
	6
	6
	6
	
	6

	9
	Xã Hua Trai
	
	14
	14
	14
	
	14

	10
	Xã Mường Trai
	
	8
	8
	8
	
	8

	11
	Xã Ngọc Chiến
	
	9
	9
	9
	
	9

	12
	Xã Nậm Giôn
	
	22
	22
	22
	
	22

	13
	Xã Nặm Păm
	
	14
	14
	14
	
	14

	14
	Xã Pi Toong
	
	11
	11
	11
	
	11

	15
	Xã Tạ Bú
	
	6
	6
	6
	
	6

	
	Tổng
	0
	232
	232
	198
	34
	232

	VIII
	Huyện Mộc Châu

	1
	Xã Hua Păng
	
	1
	1
	1
	
	1

	2
	Xã Chiềng Sơn
	
	13
	13
	13
	
	13

	3
	Xã Phiêng Luông
	
	7
	7
	
	7
	7

	4
	Xã Tân Xuân
	
	15
	15
	15
	
	15

	5
	Xã Suối Bàng
	
	26
	26
	26
	
	26

	6
	Xã Chiềng Khoa
	
	15
	15
	15
	
	15

	7
	Xã Tô Múa
	
	6
	6
	6
	
	6

	8
	Xã Tân Lập
	
	3
	3
	
	3
	3

	9
	Xã Lóng Luông
	
	3
	3
	3
	
	3

	10
	Xã Chiềng Hắc
	
	6
	6
	6
	
	6

	11
	Xã Liên Hòa
	
	1
	1
	1
	
	1

	12
	Xã Nà Mường
	
	5
	5
	5
	
	5

	13
	Xã Vân Hồ
	
	25
	25
	25
	
	25

	14
	Xã Mường Sang
	
	12
	12
	
	12
	12

	15
	Xã Tà Lại
	
	7
	7
	7
	
	7

	16
	Xã Quy Hướng
	
	32
	32
	32
	
	32

	17
	Xã Song Khủa
	
	1
	1
	1
	
	1

	18
	Xã Chiềng Xuân
	
	17
	17
	17
	
	17

	19
	Xã Lóng Sập
	
	12
	12
	12
	
	12

	20
	Xã Xuân Nha
	
	30
	30
	30
	
	30

	21
	Xã Mường Tè
	
	1
	1
	1
	
	1

	
	Tổng
	0
	238
	238
	216
	22
	238

	Tổng cộng toàn tỉnh
	0
	1.502
	1.502
	1.287
	215
	1.502


Phụ lục số 02

DANH SÁCH SỐ HỘ BỔ SUNG VÀO ĐỀ ÁN 
(Kèm theo Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Đơn vị
	Đối tượng thuộc diện ưu tiên hỗ trợ
	Hộ gia
đình cần
vay vốn
để làm
nhà ở

	
	
	Hộ gia đình có công với
cách mạng
	Hộ gia
đình là
đồng bào
dân tộc
	Hộ gia
đình có
hoàn cảnh
khó khăn
	Hộ gia đình đang sinh sống tại xã thuộc QĐ số 30/2007/
QĐ-TTg
	Hộ gia đình đang sinh sống tại xã không thuộc
 QĐ số 30/2007/
QĐ-TTg
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	I
	Huyện Sốp Cộp

	1
	Xã Sốp Cộp
	 
	9
	9
	9
	 
	9

	2
	Xã Nậm Lạnh
	 
	13
	13
	13
	 
	13

	3
	Xã Mường Lèo
	 
	5
	5
	5
	 
	5

	4
	Xã Púng Bánh
	 
	11
	11
	11
	 
	11

	5
	Xã Dổm Cang
	 
	5
	5
	5
	 
	5

	6
	Xã Mường Lạn
	 
	5
	5
	5
	 
	5

	7
	Xã Sam Kha
	 
	6
	6
	6
	 
	6

	8
	Xã Mường Và
	 
	12
	12
	12
	 
	12

	 
	Tổng
	0
	66
	66
	66
	0
	66

	II
	Huyện Bắc Yên

	1
	Xã Tà Xùa
	 
	2
	2
	2
	 
	2

	2
	Xã Hua Nhàn
	 
	17
	17
	17
	 
	17

	3
	Xã Hang Chú
	 
	6
	6
	6
	 
	6

	4
	Xã Phiêng Ban
	1
	7
	7
	7
	 
	7

	5
	Xã Chim Vàn
	 
	10
	10
	10
	 
	10

	 
	Tổng
	1
	42
	42
	42
	0
	42

	III
	Huyện Sông Mã

	1
	 Xã Chiềng Cang
	 
	67
	67
	67
	 
	67

	2
	Xã Nậm Mằn
	 
	66
	66
	66
	 
	66

	3
	Xã Mường Sai
	 
	34
	34
	34
	 
	34

	4
	Xã Chiềng Khoong
	 
	82
	82
	82
	 
	82

	5
	Xã Yên Hưng
	 
	118
	118
	118
	 
	118

	6
	Xã Pú Bẩu
	 
	34
	34
	34
	 
	34

	7
	Xã Mường Lầm
	 
	80
	80
	80
	 
	80

	8
	Xã Chiềng En
	 
	99
	99
	99
	 
	99

	9
	Xã Đứa Mòn
	 
	189
	189
	189
	 
	189

	10
	Xã Nậm Ty
	 
	157
	157
	157
	 
	157

	11
	Xã Chiềng Khương
	 
	7
	7
	7
	 
	7

	12
	Xã Chiềng Phung
	 
	95
	95
	95
	 
	95

	13
	Xã Nà Nghịu
	 
	69
	69
	69
	 
	69

	14
	Xã Mường Cai
	 
	84
	84
	84
	 
	84

	15
	Xã Chiềng Sơ
	 
	36
	36
	36
	 
	36

	16
	Xã Mường Hung
	 
	6
	6
	6
	 
	6

	17
	Xã Bó Sinh
	 
	98
	98
	98
	 
	98

	 
	Tổng
	 
	1.321
	1.321
	1.321
	0
	1.321

	IV
	Huyện Thuận Châu 

	1
	Xã Thôm Mòn
	 
	6
	6
	 
	6
	6

	2
	Xã Tông Lạnh
	 
	11
	11
	 
	11
	11

	3
	Xã Bon Phặng
	 
	4
	4
	4
	 
	4

	4
	Xã Phổng Lăng
	 
	14
	14
	14
	 
	14

	5
	Xã Púng Tra
	 
	51
	51
	51
	 
	51

	6
	Xã Liệp Tè
	 
	6
	6
	6
	 
	6

	7
	Xã Chiềng Ngàm
	 
	1
	1
	1
	 
	1

	8
	Xã Bó Mười
	 
	1
	1
	1
	 
	1

	9
	Mường Khiêng
	 
	21
	21
	21
	 
	21

	10
	Xã Chiềng Bôm
	 
	12
	12
	12
	 
	12

	11
	Xã Phổng Lập
	 
	11
	11
	11
	 
	11

	12
	Xã Pá Lông
	 
	16
	16
	16
	 
	16

	13
	Xã Co Tòng
	 
	6
	6
	6
	 
	6

	14
	Xã Mường Bám
	 
	1
	1
	1
	 
	1

	15
	Xã Chiềng Ly
	 
	8
	8
	 
	8
	8

	16
	Xã Chiềng Pấc
	 
	30
	30
	 
	30
	30

	17
	Xã Nậm Lầu
	 
	37
	37
	37
	 
	37

	 
	Tổng
	 
	236
	236
	181
	55
	236

	V
	 Huyện Mường La
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Chiềng Muôn
	 
	3
	3
	3
	 
	3

	 
	 Tổng
	 
	3
	3
	3
	 
	3

	Tổng toàn tỉnh
	1
	1.668
	1.668
	1.613
	55
	1.668


Phụ lục số 03
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH SỐ HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ
(Kèm theo Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Huyện, thành phố
	Tổng số hộ nghèo được duyệt tại các Quyết định số
 1167, 2024, 
1219/QĐ-UBND
	Số hộ nghèo điều chỉnh tăng
	Số hộ nghèo điều chỉnh giảm
	Tổng số hộ sau khi điều chỉnh

	 
	1
	2
	3
	4
	5 = 2 + 3 - 4

	1
	Huyện Sốp Cộp
	1.325
	66
	21
	1.370

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	1.094
	0
	3
	1.091

	3
	Huyện Mường La
	3.614
	3
	232
	3.385

	4
	Huyện Phù Yên
	4.640
	0
	0
	4.640

	5
	Huyện Bắc Yên
	1.517
	42
	0
	1.559

	6
	Huyện Mai Sơn
	2.028
	0
	180
	1.848

	7
	Huyện Yên Châu
	850
	0
	0
	850

	8
	Thành phố Sơn La
	207
	0
	162
	45

	9
	Huyện Thuận Châu
	6.070
	236
	314
	5.992

	10
	Huyện Mộc Châu
	1.458
	0
	238
	1.220

	11
	Huyện Sông Mã
	3.674
	1.321
	352
	4.643

	 
	Tổng
	26.477
	1.668
	1.502
	26.643


Phụ lục số 04
NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính:Triệu đồng
	TT
	Huyện, thành phố
	Tổng số hộ được hỗ trợ sau khi điều chỉnh (hộ)
	Phân loại đối tượng (hộ)
	Nhu cầu vốn Ngân sách
	Nhu cầu vốn vay NH CSXH

	
	
	
	Hộ cư trú tại xã thuộc QĐ số 30/2007/

QĐ-TTg
	Hộ cư trú tại xã không thuộc QĐ số 30/2007/

QĐ-TTg
	Hộ cư trú tại xã thuộc QĐ số 30/2007/

QĐ-TTg
	Hộ cư trú tại xã không thuộc
 QĐ số 30/2007/

QĐ-TTg
	Tổng số vốn cần để thực hiện sau khi điều chỉnh
	

	
	1
	2 = 3 + 4
	3
	4
	5 = 3 x 8,4
	6 = 4 x 7,2
	7 = 5 + 6
	8 = 2 x 8

	1
	Huyện Sốp Cộp
	1.370
	1.370
	0
	11.508
	0
	11.508
	10.960

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	1.091
	1.042
	49
	8.753
	353
	9.106
	8.728

	3
	Huyện Mường La
	3.385
	3.183
	202
	26.737
	1.454
	28.192
	27.080

	4
	Huyện Phù Yên
	4.640
	3.839
	801
	32.248
	5.767
	38.015
	37.120

	5
	Huyện Bắc Yên
	1.559
	1.559
	0
	13.096
	0
	13.096
	12.472

	6
	Huyện Mai Sơn
	1.848
	1.089
	759
	9.148
	5.465
	14.612
	14.784

	7
	Huyện Yên Châu
	850
	687
	163
	5.771
	1.174
	6.944
	6.800

	8
	Thành phố Sơn La
	45
	0
	45
	0
	324
	324
	360

	9
	Huyện Thuận Châu
	5.992
	5.068
	924
	42.571
	6.653
	49.224
	47.936

	10
	Huyện Mộc Châu
	1.220
	1.151
	69
	9.668
	497
	10.165
	9.760

	11
	Huyện Sông Mã
	4.643
	4.643
	0
	39.001
	0
	39.001
	37.144

	
	Tổng
	26.643
	23.631
	3.012
	198.500
	21.686
	220.187
	213.144
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